
Đơn vị tiêm Số đội tiêm
Phụ trách cấp cứu 

và xe cấp cứu
UBND Phường phụ 

trách
Phụ trách 
nhập liệu

Pfizer 

trẻ em
Pfizer Moderna Astra

Tổng: 11 điểm              200          -            -               -                  200                   -                     10 

I UBND Phường Tổng: 10  điểm 200 0 0 0 200 0 10 

1  AN LẠC  

Trạm Y tế phường An Lạc 

(134a, đường số 2c, KP 3, 

P. AL, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                20           -                -   20 Trạm Y tế 1

Bệnh viện đa 
khoa Triều An, 
ĐT : 
0934131382.      

- CT: A Giang 
(0901451216); 
- PCT: C Tuyền 
(0908290797)

Trạm Y tế P 
An Lạc

2  AN LẠC A 

Trạm Y tế phường An Lạc 

A (9-11 Lô I Đường 

Nguyễn Thức Đường, KP 

3, P. ALA, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                20              -   20
Trạm Y tế

1

Bệnh viện đa khoa 

Triều An, ĐT : 

0934131382.      

- CT: A Hiệp 
(0903104861); 
- PCT: C Hợp 
(0909603340)

Trạm Y tế P 

An Lạc A

Trạm Y tế phường  Bình 

Hưng Hòa (716 Tân Kỳ, 

Tân Quý, KP 14, P. Bình 

Hưng Hòa, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                20           -                -   20
Trạm Y tế

1

4
Trạm Y tế phường Bình 

Hưng Hòa A 621 Tân Kỳ 

Tân Quý, P. BHHA

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                20              -   20
Trạm Y tế

1

PKĐK Việt Phước, 

ĐT: 0988868618, 

PKĐK Việt Mỹ Sài 

Gòn, ĐT: 

0917668590

5  BÌNH HƯNG HÒA B 

Trạm Y tế phường Bình 

Hưng Hòa B, 41 đường số 

16 khu dân cư vĩnh lộc, 

Phường BHHB, Q. BT

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                20              -   20 TRẠM Y TẾ 1

PKĐK Phước 

Linh, ĐT: 

0967647979, 
PKĐK Tân Tạo, 

ĐT: 0908531525

CT: A Khanh 
(0937364899);               - 
PCT: C Mịn 
(0908816584)

Trạm Y tế P 

BHHB

Trạm Y tế phường Bình Trị 

Đông, 276/51 Tân Hòa 

Đông, P.BTĐ

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                20              -   20 TRẠM Y TẾ 1
Trạm Y tế P. 

BTĐ

- CT: C.Diệu 
(0929100567); 
- PCT: C Thắm 
(0399122809)

KẾ HOẠCH CẮP VẮC XIN COVID-19 TIÊM  MŨI 3, MŨI 4 CHO NGƯỜI TỪ 18 TUỔI  TRỞ LÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN

TYT TIÊM BUỔI SÁNG

Ngày 

tiêm
Phường Địa điểm tiêm Đối tượng

Số lượng 

trong ngày

Số lượng vắc xin cấp

(NGÀY 08-01-2023 CHỦ NHẬT)

Trạm Y tế P 

BHH 

Trạm Y tế P 
BHHA

3

 BÌNH HƯNG HÒA A 

- CT: A Ngân 
(0982828271); 
- PCT: A Dũng 
(0916919927)

6  BÌNH TRỊ ĐÔNG  

Bệnh viện quận Bình 

Tân, ĐT : 

028.37541.784 

 - CT: Anh An 
(0939091379);
 - PCT: C Tâm 
(0909211955)

TỔNG

PKĐK Phước Linh, 

ĐT: 0967647979, 

PKĐK Việt Phước, 

ĐT: 0988868618

 BÌNH HƯNG HÒA 



Trạm y tế phường Bình Trị 

Đông A (815 Hương lộ 2, 

KP 8, P.BTĐ A, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                20              -   20 Trạm Y tế 1
Trạm Y tế P. 
BTĐA

8  BÌNH TRỊ ĐÔNG B  

Trạm Y tế phường Bình Trị 

Đông B, 853 Tỉnh lộ 10, 

PBTĐB, QBT

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                20              -   20 Trạm Y tế 1
PKĐK Phú Lâm, 
ĐT: 0909098594

 '- CT: C. Anh 
(0908394026);
 - PCT: C. Vân 
(0908580361)

Trạm Y tế P. 

BTĐB

9  TÂN TẠO  
Trạm Y tế Tân Tạo, 1452 

tỉnh lộ 10, KP3, P.TT.Q.BT

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                20 20 Trạm Y tế 1

Bệnh viện đa khoa 

Quốc Ánh,        ĐT: 

028.54073.878 hoặc 

0937.545.400   

- CT: C. Năm 
(0908808331); 
- PCT: C Nhung 
(0908611485)

Trạm Y tế P. 

Tân Tạo 

10  TÂN TẠO A 

Trạm Y tế Tân Tạo A, sô 2 

đường số 2, KP3, P.TT 

A.Q.BT

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                20              -   20 Trạm Y tế 1
PKĐK Thành An, 

ĐT: 0975868997

- CT: A Hoàng 
(0913653647);
- PCT: A Thạnh 
(0903698979)

Trạm Y tế 

Phường Tân 

Tạo A

PKĐK Tây Lân : ĐT 

: 0905527128

 - CT: A Toàn 
(0938996977);
 - PCT: A Bình 
(0902370359)

5. Trẻ 12-17 tiêm mũi nhắc khoảng cách it nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản (mũi 2), nếu mắc covid -19 tiêm sau khi mắc covid-19 là 3 tháng và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng.

4. Trung tâm Y tế quận chịu trách nhiệm theo nội dung được phân công và thực hiện cấp vắc xin đảm bảo an toàn, đúng quy trình;

1. Bệnh viện tiếp nhận cấp cứu: Bệnh viện Bình Tân; số điện thoại trực cấp cứu: 028.37541784,

2. Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm thông báo đối tượng tiêm theo số lượng cấp vắc xin, đảm bảo V2K và các nội dung đã được triển khai tại Kế hoạch số 313/KH_UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022.

3.Khoảng cách: ít nhất là 04 tháng sau khi tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3); đối với người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3), trì hoãn tiêm chủng 03 tháng kể từ ngày mắc COVID-19.

Người đã tiêm liều bổ sung (đã tiêm đủ liều cơ bản (02 mũi) bằng vắc xin hãng Sinopharm hoặc vắc xin Sputink V) mũi 03 là một loại vắc xin cùng với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA (theo quy định  tại Văn bản số 10722/BYT-DP ngày 17 

tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại) mũi 03 liều bổ sung được tính là liều cơ bản, thì sẽ tiêm mũi nhắc lại (lần 1) ít nhất 03 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

7  BÌNH TRỊ ĐÔNG A  



Đơn vị tiêm Số đội tiêm
Phụ trách cấp cứu 

và xe cấp cứu
UBND Phường phụ 

trách
Phụ trách 
nhập liệu

Pfizer 

trẻ em
Pfizer Moderna Astra

Tổng: 8 điểm              160          -             -               -                   160                    -                       8 

I UBND Phường Tổng: 7  điểm 140 0 0 0 140 0 7 

1  AN LẠC  

Trạm Y tế phường An Lạc 

(134a, đường số 2c, KP 3, 

P. AL, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20            -                 -   20 Trạm Y tế 1

Bệnh viện đa 
khoa Triều An, 
ĐT : 
0934131382.      

- CT: A Giang 

(0901451216); 

- PCT: C Tuyền 

(0908290797)

Trạm Y tế P 

An Lạc

2  AN LẠC A 

Trạm Y tế phường An Lạc 

A (9-11 Lô I Đường 

Nguyễn Thức Đường, KP 3, 

P. ALA, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20
Trạm Y tế

1

Bệnh viện đa khoa 

Triều An, ĐT : 

0934131382.      

- CT: A Hiệp 

(0903104861); 

- PCT: C Hợp 

(0909603340)

Trạm Y tế P 
An Lạc A

3  BÌNH HƯNG HÒA B 

Trạm Y tế phường Bình 

Hưng Hòa B, 41 đường số 

16 khu dân cư vĩnh lộc, 

Phường BHHB, Q. BT

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 TRẠM Y TẾ 1

PKĐK Phước Linh, 
ĐT: 0967647979, 
PKĐK Tân Tạo, 
ĐT: 0908531525

CT: A Khanh 

(0937364899);               - 

PCT: C Mịn 

(0908816584)

Trạm Y tế P 
BHHB

Trạm Y tế phường Bình Trị 

Đông, 276/51 Tân Hòa 

Đông, P.BTĐ

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 TRẠM Y TẾ 1
Trạm Y tế P. 
BTĐ

Trạm y tế phường Bình Trị 

Đông A (815 Hương lộ 2, 

KP 8, P.BTĐ A, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 Trạm Y tế 1
Trạm Y tế P. 

BTĐA
5  BÌNH TRỊ ĐÔNG A  

PKĐK Tây Lân : ĐT 

: 0905527128

 - CT: A Toàn 

(0938996977);

 - PCT: A Bình 

(0902370359)

4  BÌNH TRỊ ĐÔNG  

Bệnh viện quận Bình 

Tân, ĐT : 

028.37541.784 

 - CT: Anh An 

(0939091379);

 - PCT: C Tâm 

(0909211955)

TỔNG

KẾ HOẠCH CẮP VẮC XIN COVID-19 TIÊM  MŨI 3, MŨI 4 CHO NGƯỜI TỪ 18 TUỔI  TRỞ LÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN
(NGÀY 09-01-2023 THỨ 2)

TYT TIÊM BUỔI SÁNG

Ngày 
tiêm

Phường Địa điểm tiêm Đối tượng
Số lượng 

trong ngày

Số lượng vắc xin cấp



6  BÌNH TRỊ ĐÔNG B  

Trạm Y tế phường Bình Trị 

Đông B, 853 Tỉnh lộ 10, 

PBTĐB, QBT

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 Trạm Y tế 1
PKĐK Phú Lâm, 
ĐT: 0909098594

 '- CT: C. Anh 

(0908394026);

 - PCT: C. Vân 

(0908580361)

Trạm Y tế P. 
BTĐB

7  TÂN TẠO  
Trạm Y tế Tân Tạo, 1452 

tỉnh lộ 10, KP3, P.TT.Q.BT

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20 20 Trạm Y tế 1

Bệnh viện đa khoa 

Quốc Ánh,        ĐT: 

028.54073.878 hoặc 

0937.545.400   

- CT: C. Năm 

(0908808331); 

- PCT: C Nhung 

(0908611485)

Trạm Y tế P. 
Tân Tạo 

II  BỆNH VIỆN 1                  20            -              -                 -                       20                       1 

1  BV Bình Tân  

809 Hương lộ 2, Phường 

Bình Trị Đông A( Cả 

ngày)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.
               20 20 BV Bình Tân 1 Đội cấp cứu BV 

BS Mạnh,ĐT: 

0975703525
BV Bình Tân

5. Trẻ 12-17 tiêm mũi nhắc khoảng cách it nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản (mũi 2), nếu mắc covid -19 tiêm sau khi mắc covid-19 là 3 tháng và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng.

1. Bệnh viện tiếp nhận cấp cứu: Bệnh viện Bình Tân; số điện thoại trực cấp cứu: 028.37541784,

2. Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm thông báo đối tượng tiêm theo số lượng cấp vắc xin, đảm bảo V2K và các nội dung đã được triển khai tại Kế hoạch số 313/KH_UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022.

3.Khoảng cách: ít nhất là 04 tháng sau khi tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3); đối với người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3), trì hoãn tiêm chủng 03 tháng kể từ ngày mắc COVID-19.

Người đã tiêm liều bổ sung (đã tiêm đủ liều cơ bản (02 mũi) bằng vắc xin hãng Sinopharm hoặc vắc xin Sputink V) mũi 03 là một loại vắc xin cùng với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA (theo quy định  tại Văn bản số 10722/BYT-DP ngày 17 
tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại) mũi 03 liều bổ sung được tính là liều cơ bản, thì sẽ tiêm mũi nhắc lại (lần 1) ít nhất 03 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

4. Trung tâm Y tế quận chịu trách nhiệm theo nội dung được phân công và thực hiện cấp vắc xin đảm bảo an toàn, đúng quy trình;



Đơn vị tiêm Số đội tiêm
Phụ trách cấp cứu 

và xe cấp cứu
UBND Phường phụ 

trách
Phụ trách 
nhập liệu

Pfizer 

trẻ em
Pfizer Moderna Astra

Tổng: 8 điểm              160          -             -               -                   160                    -                       8 

I UBND Phường Tổng: 7  điểm 140 0 0 0 140 0 7 

1  AN LẠC  

Trạm Y tế phường An Lạc 

(134a, đường số 2c, KP 3, 

P. AL, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20            -                 -   20 Trạm Y tế 1

Bệnh viện đa 
khoa Triều An, 
ĐT : 
0934131382.      

- CT: A Giang 

(0901451216); 

- PCT: C Tuyền 

(0908290797)

Trạm Y tế P 

An Lạc

2  AN LẠC A 

Trạm Y tế phường An Lạc 

A (9-11 Lô I Đường 

Nguyễn Thức Đường, KP 3, 

P. ALA, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20
Trạm Y tế

1

Bệnh viện đa khoa 

Triều An, ĐT : 

0934131382.      

- CT: A Hiệp 

(0903104861); 

- PCT: C Hợp 

(0909603340)

Trạm Y tế P 
An Lạc A

Trạm Y tế phường  Bình 

Hưng Hòa (716 Tân Kỳ, 

Tân Quý, KP 14, P. Bình 

Hưng Hòa, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20            -                 -   20
Trạm Y tế

1

4  BÌNH HƯNG HÒA B 

Trạm Y tế phường Bình 

Hưng Hòa B, 41 đường số 

16 khu dân cư vĩnh lộc, 

Phường BHHB, Q. BT

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 TRẠM Y TẾ 1

PKĐK Phước Linh, 
ĐT: 0967647979, 

PKĐK Tân Tạo, 
ĐT: 0908531525

CT: A Khanh 

(0937364899);               - 

PCT: C Mịn 

(0908816584)

Trạm Y tế P 

BHHB

Trạm y tế phường Bình Trị 

Đông A (815 Hương lộ 2, 

KP 8, P.BTĐ A, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 Trạm Y tế 1
Trạm Y tế P. 
BTĐA

5  BÌNH TRỊ ĐÔNG A  
PKĐK Tây Lân : ĐT 

: 0905527128

 - CT: A Toàn 

(0938996977);

 - PCT: A Bình 

(0902370359)

Trạm Y tế P 
BHH 

KẾ HOẠCH CẮP VẮC XIN COVID-19 TIÊM  MŨI 3, MŨI 4 CHO NGƯỜI TỪ 18 TUỔI  TRỞ LÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN
(NGÀY 10-01-2023 THỨ 3)

TYT TIÊM BUỔI SÁNG

Ngày 
tiêm

Phường Địa điểm tiêm Đối tượng
Số lượng 

trong ngày

Số lượng vắc xin cấp

TỔNG

3  BÌNH HƯNG HÒA 

PKĐK Phước Linh, 

ĐT: 0967647979, 

PKĐK Việt Phước, 

ĐT: 0988868618

- CT: C.Diệu 

(0929100567); 

- PCT: C Thắm 

(0399122809)



6  BÌNH TRỊ ĐÔNG B  

Trạm Y tế phường Bình Trị 

Đông B, 853 Tỉnh lộ 10, 

PBTĐB, QBT

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 Trạm Y tế 1
PKĐK Phú Lâm, 
ĐT: 0909098594

 '- CT: C. Anh 

(0908394026);

 - PCT: C. Vân 

(0908580361)

Trạm Y tế P. 
BTĐB

7  TÂN TẠO A 

 Phòng khám Timec 4449 

Nguyễn Cửu Phú , KP 4, 

P.Tân Tạo A, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 PK Timec 1
PKĐK Thành An, 

ĐT: 0975868997

- CT: A Hoàng 

(0913653647);

- PCT: A Thạnh 

(0903698979)

Trạm Y tế 

Phường Tân 

Tạo A

II  BỆNH VIỆN 1                  20            -              -                 -                       20                       1 

1  BV Bình Tân  

809 Hương lộ 2, Phường 

Bình Trị Đông A( Cả 

ngày)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.
               20 20 BV Bình Tân 1 Đội cấp cứu BV 

BS Mạnh,ĐT: 

0975703525
BV Bình Tân

5. Trẻ 12-17 tiêm mũi nhắc khoảng cách it nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản (mũi 2), nếu mắc covid -19 tiêm sau khi mắc covid-19 là 3 tháng và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng.

1. Bệnh viện tiếp nhận cấp cứu: Bệnh viện Bình Tân; số điện thoại trực cấp cứu: 028.37541784,

2. Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm thông báo đối tượng tiêm theo số lượng cấp vắc xin, đảm bảo V2K và các nội dung đã được triển khai tại Kế hoạch số 313/KH_UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022.

3.Khoảng cách: ít nhất là 04 tháng sau khi tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3); đối với người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3), trì hoãn tiêm chủng 03 tháng kể từ ngày mắc COVID-19.

Người đã tiêm liều bổ sung (đã tiêm đủ liều cơ bản (02 mũi) bằng vắc xin hãng Sinopharm hoặc vắc xin Sputink V) mũi 03 là một loại vắc xin cùng với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA (theo quy định  tại Văn bản số 10722/BYT-DP ngày 17 
tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại) mũi 03 liều bổ sung được tính là liều cơ bản, thì sẽ tiêm mũi nhắc lại (lần 1) ít nhất 03 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

4. Trung tâm Y tế quận chịu trách nhiệm theo nội dung được phân công và thực hiện cấp vắc xin đảm bảo an toàn, đúng quy trình;



Đơn vị tiêm Số đội tiêm
Phụ trách cấp cứu 

và xe cấp cứu
UBND Phường phụ 

trách
Phụ trách 
nhập liệu

Pfizer 

trẻ em
Pfizer Moderna Astra

Tổng: 6 điểm              120          -             -               -                   120                    -                       6 

I UBND Phường Tổng: 5  điểm 100 0 0 0 100 0 5 

1  AN LẠC A 

Trạm Y tế phường An Lạc 

A (9-11 Lô I Đường 

Nguyễn Thức Đường, KP 3, 

P. ALA, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20
Trạm Y tế

1

Bệnh viện đa khoa 

Triều An, ĐT : 

0934131382.      

- CT: A Hiệp 

(0903104861); 

- PCT: C Hợp 

(0909603340)

Trạm Y tế P 
An Lạc A

2  BÌNH HƯNG HÒA B 

Trạm Y tế phường Bình 

Hưng Hòa B, 41 đường số 

16 khu dân cư vĩnh lộc, 

Phường BHHB, Q. BT

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 TRẠM Y TẾ 1

PKĐK Phước Linh, 
ĐT: 0967647979, 
PKĐK Tân Tạo, 

ĐT: 0908531525

CT: A Khanh 

(0937364899);               - 

PCT: C Mịn 

(0908816584)

Trạm Y tế P 
BHHB

Trạm y tế phường Bình Trị 

Đông A (815 Hương lộ 2, 

KP 8, P.BTĐ A, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 Trạm Y tế 1
Trạm Y tế P. 
BTĐA

4  TÂN TẠO  
Trạm Y tế Tân Tạo, 1452 

tỉnh lộ 10, KP3, P.TT.Q.BT

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20 20 Trạm Y tế 1

Bệnh viện đa khoa 

Quốc Ánh,        ĐT: 

028.54073.878 hoặc 

0937.545.400   

- CT: C. Năm 

(0908808331); 

- PCT: C Nhung 

(0908611485)

Trạm Y tế P. 
Tân Tạo 

5  TÂN TẠO A 

 Phòng khám Timec 4449 

Nguyễn Cửu Phú , KP 4, 

P.Tân Tạo A, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 PK Timec 1
PKĐK Thành An, 

ĐT: 0975868997

- CT: A Hoàng 

(0913653647);

- PCT: A Thạnh 

(0903698979)

Trạm Y tế 

Phường Tân 

Tạo A

II  BỆNH VIỆN 1                  20            -              -                 -                       20                       1 

3  BÌNH TRỊ ĐÔNG A  
PKĐK Tây Lân : ĐT 

: 0905527128

 - CT: A Toàn 

(0938996977);

 - PCT: A Bình 

(0902370359)

TỔNG

KẾ HOẠCH CẮP VẮC XIN COVID-19 TIÊM  MŨI 3, MŨI 4 CHO NGƯỜI TỪ 18 TUỔI  TRỞ LÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN
(NGÀY 11-01-2023 THỨ 4)

TYT TIÊM BUỔI SÁNG

Ngày 
tiêm

Phường Địa điểm tiêm Đối tượng
Số lượng 

trong ngày

Số lượng vắc xin cấp



1  BV Bình Tân  
809 Hương lộ 2, Phường 

Bình Trị Đông A( Cả 

ngày)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.
               20 20 BV Bình Tân 1 Đội cấp cứu BV 

BS Mạnh,ĐT: 

0975703525
BV Bình Tân

5. Trẻ 12-17 tiêm mũi nhắc khoảng cách it nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản (mũi 2), nếu mắc covid -19 tiêm sau khi mắc covid-19 là 3 tháng và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng.

1. Bệnh viện tiếp nhận cấp cứu: Bệnh viện Bình Tân; số điện thoại trực cấp cứu: 028.37541784,

2. Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm thông báo đối tượng tiêm theo số lượng cấp vắc xin, đảm bảo V2K và các nội dung đã được triển khai tại Kế hoạch số 313/KH_UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022.

3.Khoảng cách: ít nhất là 04 tháng sau khi tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3); đối với người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3), trì hoãn tiêm chủng 03 tháng kể từ ngày mắc COVID-19.

Người đã tiêm liều bổ sung (đã tiêm đủ liều cơ bản (02 mũi) bằng vắc xin hãng Sinopharm hoặc vắc xin Sputink V) mũi 03 là một loại vắc xin cùng với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA (theo quy định  tại Văn bản số 10722/BYT-DP ngày 17 
tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại) mũi 03 liều bổ sung được tính là liều cơ bản, thì sẽ tiêm mũi nhắc lại (lần 1) ít nhất 03 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

4. Trung tâm Y tế quận chịu trách nhiệm theo nội dung được phân công và thực hiện cấp vắc xin đảm bảo an toàn, đúng quy trình;



Đơn vị tiêm Số đội tiêm
Phụ trách cấp cứu 

và xe cấp cứu
UBND Phường phụ 

trách
Phụ trách 
nhập liệu

Pfizer 

trẻ em
Pfizer Moderna Astra

Tổng: 8 điểm              160          -             -               -                   160                    -                       8 

I UBND Phường Tổng: 7  điểm 140 0 0 0 140 0 7 

Trạm Y tế phường  Bình 

Hưng Hòa (716 Tân Kỳ, 

Tân Quý, KP 14, P. Bình 

Hưng Hòa, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20            -                 -   20
Trạm Y tế

1

2  BÌNH HƯNG HÒA B 

Trạm Y tế phường Bình 

Hưng Hòa B, 41 đường số 

16 khu dân cư vĩnh lộc, 

Phường BHHB, Q. BT

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 TRẠM Y TẾ 1

PKĐK Phước Linh, 
ĐT: 0967647979, 
PKĐK Tân Tạo, 
ĐT: 0908531525

CT: A Khanh 

(0937364899);               - 

PCT: C Mịn 

(0908816584)

Trạm Y tế P 
BHHB

Trạm Y tế phường Bình Trị 

Đông, 276/51 Tân Hòa 

Đông, P.BTĐ

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 TRẠM Y TẾ 1
Trạm Y tế P. 
BTĐ

Trạm y tế phường Bình Trị 

Đông A (815 Hương lộ 2, 

KP 8, P.BTĐ A, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 Trạm Y tế 1
Trạm Y tế P. 

BTĐA

5  BÌNH TRỊ ĐÔNG B  

Trạm Y tế phường Bình Trị 

Đông B, 853 Tỉnh lộ 10, 

PBTĐB, QBT

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 Trạm Y tế 1
PKĐK Phú Lâm, 
ĐT: 0909098594

 '- CT: C. Anh 

(0908394026);

 - PCT: C. Vân 

(0908580361)

Trạm Y tế P. 
BTĐB

4  BÌNH TRỊ ĐÔNG A  
PKĐK Tây Lân : ĐT 

: 0905527128

 - CT: A Toàn 

(0938996977);

 - PCT: A Bình 

(0902370359)

3  BÌNH TRỊ ĐÔNG  

Bệnh viện quận Bình 

Tân, ĐT : 

028.37541.784 

 - CT: Anh An 

(0939091379);

 - PCT: C Tâm 

(0909211955)

Trạm Y tế P 
BHH 

KẾ HOẠCH CẮP VẮC XIN COVID-19 TIÊM  MŨI 3, MŨI 4 CHO NGƯỜI TỪ 18 TUỔI  TRỞ LÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN
(NGÀY 12-01-2023 THỨ 5)

TYT TIÊM BUỔI SÁNG

Ngày 
tiêm

Phường Địa điểm tiêm Đối tượng
Số lượng 

trong ngày

Số lượng vắc xin cấp

TỔNG

1  BÌNH HƯNG HÒA 

PKĐK Phước Linh, 

ĐT: 0967647979, 

PKĐK Việt Phước, 

ĐT: 0988868618

- CT: C.Diệu 

(0929100567); 

- PCT: C Thắm 

(0399122809)



6  TÂN TẠO  
Trạm Y tế Tân Tạo, 1452 

tỉnh lộ 10, KP3, P.TT.Q.BT

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20 20 Trạm Y tế 1

Bệnh viện đa khoa 

Quốc Ánh,        ĐT: 

028.54073.878 hoặc 

0937.545.400   

- CT: C. Năm 

(0908808331); 

- PCT: C Nhung 

(0908611485)

Trạm Y tế P. 
Tân Tạo 

7  TÂN TẠO A 

 Phòng khám Timec 4449 

Nguyễn Cửu Phú , KP 4, 

P.Tân Tạo A, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 PK Timec 1
PKĐK Thành An, 

ĐT: 0975868997

- CT: A Hoàng 

(0913653647);

- PCT: A Thạnh 

(0903698979)

Trạm Y tế 

Phường Tân 

Tạo A

II  BỆNH VIỆN 1                  20            -              -                 -                       20                       1 

1  BV Bình Tân  

809 Hương lộ 2, Phường 

Bình Trị Đông A( Cả 

ngày)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.
               20 20 BV Bình Tân 1 Đội cấp cứu BV 

BS Mạnh,ĐT: 

0975703525
BV Bình Tân

5. Trẻ 12-17 tiêm mũi nhắc khoảng cách it nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản (mũi 2), nếu mắc covid -19 tiêm sau khi mắc covid-19 là 3 tháng và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng.

1. Bệnh viện tiếp nhận cấp cứu: Bệnh viện Bình Tân; số điện thoại trực cấp cứu: 028.37541784,

2. Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm thông báo đối tượng tiêm theo số lượng cấp vắc xin, đảm bảo V2K và các nội dung đã được triển khai tại Kế hoạch số 313/KH_UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022.

3.Khoảng cách: ít nhất là 04 tháng sau khi tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3); đối với người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3), trì hoãn tiêm chủng 03 tháng kể từ ngày mắc COVID-19.

Người đã tiêm liều bổ sung (đã tiêm đủ liều cơ bản (02 mũi) bằng vắc xin hãng Sinopharm hoặc vắc xin Sputink V) mũi 03 là một loại vắc xin cùng với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA (theo quy định  tại Văn bản số 10722/BYT-DP ngày 17 
tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại) mũi 03 liều bổ sung được tính là liều cơ bản, thì sẽ tiêm mũi nhắc lại (lần 1) ít nhất 03 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

4. Trung tâm Y tế quận chịu trách nhiệm theo nội dung được phân công và thực hiện cấp vắc xin đảm bảo an toàn, đúng quy trình;



Đơn vị tiêm Số đội tiêm
Phụ trách cấp cứu 

và xe cấp cứu
UBND Phường phụ 

trách
Phụ trách 
nhập liệu

Pfizer 

trẻ em
Pfizer Moderna Astra

Tổng: 10 điểm              200          -             -               -                   200                    -                     10 

I UBND Phường Tổng: 9  điểm 180 0 0 0 180 0 9 

1  AN LẠC  

Trạm Y tế phường An Lạc 

(134a, đường số 2c, KP 3, 

P. AL, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20            -                 -   20 Trạm Y tế 1

Bệnh viện đa 
khoa Triều An, 
ĐT : 
0934131382.      

- CT: A Giang 

(0901451216); 

- PCT: C Tuyền 

(0908290797)

Trạm Y tế P 

An Lạc

Trạm Y tế phường  Bình 

Hưng Hòa (716 Tân Kỳ, 

Tân Quý, KP 14, P. Bình 

Hưng Hòa, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20            -                 -   20
Trạm Y tế

1

3
Trạm Y tế phường Bình 

Hưng Hòa A 621 Tân Kỳ 

Tân Quý, P. BHHA

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20
Trạm Y tế

1

PKĐK Việt Phước, 

ĐT: 0988868618, 

PKĐK Việt Mỹ Sài 

Gòn, ĐT: 

0917668590

4  BÌNH HƯNG HÒA B 

Trạm Y tế phường Bình 

Hưng Hòa B, 41 đường số 

16 khu dân cư vĩnh lộc, 

Phường BHHB, Q. BT

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 TRẠM Y TẾ 1

PKĐK Phước Linh, 
ĐT: 0967647979, 

PKĐK Tân Tạo, 
ĐT: 0908531525

CT: A Khanh 

(0937364899);               - 

PCT: C Mịn 

(0908816584)

Trạm Y tế P 

BHHB

Trạm Y tế phường Bình Trị 

Đông, 276/51 Tân Hòa 

Đông, P.BTĐ

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 TRẠM Y TẾ 1
Trạm Y tế P. 
BTĐ

 BÌNH HƯNG HÒA A 

- CT: A Ngân 

(0982828271); 

- PCT: A Dũng 

(0916919927)

Trạm Y tế P 
BHHA

5  BÌNH TRỊ ĐÔNG  

Bệnh viện quận Bình 

Tân, ĐT : 

028.37541.784 

 - CT: Anh An 

(0939091379);

 - PCT: C Tâm 

(0909211955)

Trạm Y tế P 
BHH 

KẾ HOẠCH CẮP VẮC XIN COVID-19 TIÊM  MŨI 3, MŨI 4 CHO NGƯỜI TỪ 18 TUỔI  TRỞ LÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN
(NGÀY 13-01-2023 THỨ 6 )

TYT TIÊM BUỔI SÁNG

Ngày 
tiêm

Phường Địa điểm tiêm Đối tượng
Số lượng 

trong ngày

Số lượng vắc xin cấp

TỔNG

2  BÌNH HƯNG HÒA 

PKĐK Phước Linh, 

ĐT: 0967647979, 

PKĐK Việt Phước, 

ĐT: 0988868618

- CT: C.Diệu 

(0929100567); 

- PCT: C Thắm 

(0399122809)



Trạm y tế phường Bình Trị 

Đông A (815 Hương lộ 2, 

KP 8, P.BTĐ A, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 Trạm Y tế 1
Trạm Y tế P. 
BTĐA

7  BÌNH TRỊ ĐÔNG B  

Trạm Y tế phường Bình Trị 

Đông B, 853 Tỉnh lộ 10, 

PBTĐB, QBT

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 Trạm Y tế 1
PKĐK Phú Lâm, 
ĐT: 0909098594

 '- CT: C. Anh 

(0908394026);

 - PCT: C. Vân 

(0908580361)

Trạm Y tế P. 
BTĐB

8  TÂN TẠO  
Trạm Y tế Tân Tạo, 1452 

tỉnh lộ 10, KP3, P.TT.Q.BT

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20 20 Trạm Y tế 1

Bệnh viện đa khoa 

Quốc Ánh,        ĐT: 

028.54073.878 hoặc 

0937.545.400   

- CT: C. Năm 

(0908808331); 

- PCT: C Nhung 

(0908611485)

Trạm Y tế P. 
Tân Tạo 

9  TÂN TẠO A 

 Phòng khám Timec 4449 

Nguyễn Cửu Phú , KP 4, 

P.Tân Tạo A, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 PK Timec 1
PKĐK Thành An, 

ĐT: 0975868997

- CT: A Hoàng 

(0913653647);

- PCT: A Thạnh 

(0903698979)

Trạm Y tế 

Phường Tân 

Tạo A

II  BỆNH VIỆN 1                  20            -              -                 -                       20                       1 

1  BV Bình Tân  
809 Hương lộ 2, Phường 

Bình Trị Đông A( Cả 

ngày)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.
               20 20 BV Bình Tân 1 Đội cấp cứu BV 

BS Mạnh,ĐT: 

0975703525
BV Bình Tân

5. Trẻ 12-17 tiêm mũi nhắc khoảng cách it nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản (mũi 2), nếu mắc covid -19 tiêm sau khi mắc covid-19 là 3 tháng và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng.

6  BÌNH TRỊ ĐÔNG A  
PKĐK Tây Lân : ĐT 

: 0905527128

 - CT: A Toàn 

(0938996977);

 - PCT: A Bình 

(0902370359)

1. Bệnh viện tiếp nhận cấp cứu: Bệnh viện Bình Tân; số điện thoại trực cấp cứu: 028.37541784,

2. Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm thông báo đối tượng tiêm theo số lượng cấp vắc xin, đảm bảo V2K và các nội dung đã được triển khai tại Kế hoạch số 313/KH_UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022.

3.Khoảng cách: ít nhất là 04 tháng sau khi tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3); đối với người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3), trì hoãn tiêm chủng 03 tháng kể từ ngày mắc COVID-19.

Người đã tiêm liều bổ sung (đã tiêm đủ liều cơ bản (02 mũi) bằng vắc xin hãng Sinopharm hoặc vắc xin Sputink V) mũi 03 là một loại vắc xin cùng với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA (theo quy định  tại Văn bản số 10722/BYT-DP ngày 17 
tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại) mũi 03 liều bổ sung được tính là liều cơ bản, thì sẽ tiêm mũi nhắc lại (lần 1) ít nhất 03 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

4. Trung tâm Y tế quận chịu trách nhiệm theo nội dung được phân công và thực hiện cấp vắc xin đảm bảo an toàn, đúng quy trình;



Đơn vị tiêm Số đội tiêm
Phụ trách cấp cứu 

và xe cấp cứu
UBND Phường phụ 

trách
Phụ trách 
nhập liệu

Pfizer 

trẻ em
Pfizer Moderna Astra

Tổng: 11 điểm              220          -             -               -                   220                    -                     11 

I UBND Phường Tổng: 10  điểm 200 0 0 0 200 0 10 

1  AN LẠC  

Trạm Y tế phường An Lạc 

(134a, đường số 2c, KP 3, 

P. AL, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20            -                 -   20 Trạm Y tế 1

Bệnh viện đa 
khoa Triều An, 
ĐT : 
0934131382.      

- CT: A Giang 

(0901451216); 

- PCT: C Tuyền 

(0908290797)

Trạm Y tế P 

An Lạc

2  AN LẠC A 

Trạm Y tế phường An Lạc 

A (9-11 Lô I Đường 

Nguyễn Thức Đường, KP 3, 

P. ALA, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20
Trạm Y tế

1

Bệnh viện đa khoa 

Triều An, ĐT : 

0934131382.      

- CT: A Hiệp 

(0903104861); 

- PCT: C Hợp 

(0909603340)

Trạm Y tế P 
An Lạc A

Trạm Y tế phường  Bình 

Hưng Hòa (716 Tân Kỳ, 

Tân Quý, KP 14, P. Bình 

Hưng Hòa, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20            -                 -   20
Trạm Y tế

1

4
Trạm Y tế phường Bình 

Hưng Hòa A 621 Tân Kỳ 

Tân Quý, P. BHHA

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20
Trạm Y tế

1

PKĐK Việt Phước, 

ĐT: 0988868618, 

PKĐK Việt Mỹ Sài 

Gòn, ĐT: 

0917668590

5  BÌNH HƯNG HÒA B 

Trạm Y tế phường Bình 

Hưng Hòa B, 41 đường số 

16 khu dân cư vĩnh lộc, 

Phường BHHB, Q. BT

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 TRẠM Y TẾ 1

PKĐK Phước Linh, 
ĐT: 0967647979, 
PKĐK Tân Tạo, 

ĐT: 0908531525

CT: A Khanh 

(0937364899);               - 

PCT: C Mịn 

(0908816584)

Trạm Y tế P 
BHHB

 BÌNH HƯNG HÒA A 

- CT: A Ngân 

(0982828271); 

- PCT: A Dũng 

(0916919927)

Trạm Y tế P 
BHHA

Trạm Y tế P 
BHH 

KẾ HOẠCH CẮP VẮC XIN COVID-19 TIÊM  MŨI 3, MŨI 4 CHO NGƯỜI TỪ 18 TUỔI  TRỞ LÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN
(NGÀY 14-01-2023 THỨ 7)

TYT TIÊM BUỔI SÁNG

Ngày 
tiêm

Phường Địa điểm tiêm Đối tượng
Số lượng 

trong ngày

Số lượng vắc xin cấp

TỔNG

3  BÌNH HƯNG HÒA 

PKĐK Phước Linh, 

ĐT: 0967647979, 

PKĐK Việt Phước, 

ĐT: 0988868618

- CT: C.Diệu 

(0929100567); 

- PCT: C Thắm 

(0399122809)



Trạm Y tế phường Bình Trị 

Đông, 276/51 Tân Hòa 

Đông, P.BTĐ

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 TRẠM Y TẾ 1
Trạm Y tế P. 
BTĐ

Trạm y tế phường Bình Trị 

Đông A (815 Hương lộ 2, 

KP 8, P.BTĐ A, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 Trạm Y tế 1
Trạm Y tế P. 
BTĐA

8  BÌNH TRỊ ĐÔNG B  

Trạm Y tế phường Bình Trị 

Đông B, 853 Tỉnh lộ 10, 

PBTĐB, QBT

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 Trạm Y tế 1
PKĐK Phú Lâm, 
ĐT: 0909098594

 '- CT: C. Anh 

(0908394026);

 - PCT: C. Vân 

(0908580361)

Trạm Y tế P. 
BTĐB

9  TÂN TẠO  
Trạm Y tế Tân Tạo, 1452 

tỉnh lộ 10, KP3, P.TT.Q.BT

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20 20 Trạm Y tế 1

Bệnh viện đa khoa 

Quốc Ánh,        ĐT: 

028.54073.878 hoặc 

0937.545.400   

- CT: C. Năm 

(0908808331); 

- PCT: C Nhung 

(0908611485)

Trạm Y tế P. 

Tân Tạo 

10  TÂN TẠO A 

 Phòng khám Timec 4449 

Nguyễn Cửu Phú , KP 4, 

P.Tân Tạo A, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 Trạm Y tế 1
PKĐK Thành An, 

ĐT: 0975868997

- CT: A Hoàng 

(0913653647);

- PCT: A Thạnh 

(0903698979)

Trạm Y tế 

Phường Tân 

Tạo A

II  BỆNH VIỆN 1                  20            -              -                 -                       20                       1 

1  BV Bình Tân  
809 Hương lộ 2, Phường 

Bình Trị Đông A( Cả 

ngày)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.
               20 20 BV Bình Tân 1 Đội cấp cứu BV 

BS Mạnh,ĐT: 

0975703525
BV Bình Tân

7  BÌNH TRỊ ĐÔNG A  
PKĐK Tây Lân : ĐT 

: 0905527128

 - CT: A Toàn 

(0938996977);

 - PCT: A Bình 

(0902370359)

1. Bệnh viện tiếp nhận cấp cứu: Bệnh viện Bình Tân; số điện thoại trực cấp cứu: 028.37541784,

2. Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm thông báo đối tượng tiêm theo số lượng cấp vắc xin, đảm bảo V2K và các nội dung đã được triển khai tại Kế hoạch số 313/KH_UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022.

3.Khoảng cách: ít nhất là 04 tháng sau khi tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3); đối với người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3), trì hoãn tiêm chủng 03 tháng kể từ ngày mắc COVID-19.

Người đã tiêm liều bổ sung (đã tiêm đủ liều cơ bản (02 mũi) bằng vắc xin hãng Sinopharm hoặc vắc xin Sputink V) mũi 03 là một loại vắc xin cùng với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA (theo quy định  tại Văn bản số 10722/BYT-DP ngày 17 
tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại) mũi 03 liều bổ sung được tính là liều cơ bản, thì sẽ tiêm mũi nhắc lại (lần 1) ít nhất 03 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

4. Trung tâm Y tế quận chịu trách nhiệm theo nội dung được phân công và thực hiện cấp vắc xin đảm bảo an toàn, đúng quy trình;

6  BÌNH TRỊ ĐÔNG  

Bệnh viện quận Bình 

Tân, ĐT : 

028.37541.784 

 - CT: Anh An 

(0939091379);

 - PCT: C Tâm 

(0909211955)



5. Trẻ 12-17 tiêm mũi nhắc khoảng cách it nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản (mũi 2), nếu mắc covid -19 tiêm sau khi mắc covid-19 là 3 tháng và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng.



Đơn vị tiêm Số đội tiêm
Phụ trách cấp cứu 

và xe cấp cứu
UBND Phường phụ 

trách
Phụ trách 
nhập liệu

Pfizer 

trẻ em
Pfizer Moderna Astra

Tổng: 11 điểm              220          -             -               -                   220                    -                     11 

I UBND Phường Tổng: 10  điểm 200 0 0 0 200 0 10 

1  AN LẠC  

Trạm Y tế phường An Lạc 

(134a, đường số 2c, KP 3, 

P. AL, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20            -                 -   20 Trạm Y tế 1

Bệnh viện đa 
khoa Triều An, 
ĐT : 
0934131382.      

- CT: A Giang 

(0901451216); 

- PCT: C Tuyền 

(0908290797)

Trạm Y tế P 

An Lạc

2  AN LẠC A 

Trạm Y tế phường An Lạc 

A (9-11 Lô I Đường 

Nguyễn Thức Đường, KP 3, 

P. ALA, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20
Trạm Y tế

1

Bệnh viện đa khoa 

Triều An, ĐT : 

0934131382.      

- CT: A Hiệp 

(0903104861); 

- PCT: C Hợp 

(0909603340)

Trạm Y tế P 
An Lạc A

Trạm Y tế phường  Bình 

Hưng Hòa (716 Tân Kỳ, 

Tân Quý, KP 14, P. Bình 

Hưng Hòa, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20            -                 -   20
Trạm Y tế

1

4
Trạm Y tế phường Bình 

Hưng Hòa A 621 Tân Kỳ 

Tân Quý, P. BHHA

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20
Trạm Y tế

1

PKĐK Việt Phước, 

ĐT: 0988868618, 

PKĐK Việt Mỹ Sài 

Gòn, ĐT: 

0917668590

5  BÌNH HƯNG HÒA B 

Trạm Y tế phường Bình 

Hưng Hòa B, 41 đường số 

16 khu dân cư vĩnh lộc, 

Phường BHHB, Q. BT

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 TRẠM Y TẾ 1

PKĐK Phước Linh, 
ĐT: 0967647979, 
PKĐK Tân Tạo, 

ĐT: 0908531525

CT: A Khanh 

(0937364899);               - 

PCT: C Mịn 

(0908816584)

Trạm Y tế P 
BHHB

 BÌNH HƯNG HÒA A 

- CT: A Ngân 

(0982828271); 

- PCT: A Dũng 

(0916919927)

Trạm Y tế P 
BHHA

Trạm Y tế P 
BHH 

KẾ HOẠCH CẮP VẮC XIN COVID-19 TIÊM  MŨI 3, MŨI 4 CHO NGƯỜI TỪ 18 TUỔI  TRỞ LÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN
(NGÀY 15-01-2023 CHỦ NHẬT)

TYT TIÊM BUỔI SÁNG

Ngày 
tiêm

Phường Địa điểm tiêm Đối tượng
Số lượng 

trong ngày

Số lượng vắc xin cấp

TỔNG

3  BÌNH HƯNG HÒA 

PKĐK Phước Linh, 

ĐT: 0967647979, 

PKĐK Việt Phước, 

ĐT: 0988868618

- CT: C.Diệu 

(0929100567); 

- PCT: C Thắm 

(0399122809)



Trạm Y tế phường Bình Trị 

Đông, 276/51 Tân Hòa 

Đông, P.BTĐ

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 TRẠM Y TẾ 1
Trạm Y tế P. 
BTĐ

Trạm y tế phường Bình Trị 

Đông A (815 Hương lộ 2, 

KP 8, P.BTĐ A, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 Trạm Y tế 1
Trạm Y tế P. 
BTĐA

8  BÌNH TRỊ ĐÔNG B  

Trạm Y tế phường Bình Trị 

Đông B, 853 Tỉnh lộ 10, 

PBTĐB, QBT

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 Trạm Y tế 1
PKĐK Phú Lâm, 
ĐT: 0909098594

 '- CT: C. Anh 

(0908394026);

 - PCT: C. Vân 

(0908580361)

Trạm Y tế P. 
BTĐB

9  TÂN TẠO  
Trạm Y tế Tân Tạo, 1452 

tỉnh lộ 10, KP3, P.TT.Q.BT

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20 20 Trạm Y tế 1

Bệnh viện đa khoa 

Quốc Ánh,        ĐT: 

028.54073.878 hoặc 

0937.545.400   

- CT: C. Năm 

(0908808331); 

- PCT: C Nhung 

(0908611485)

Trạm Y tế P. 

Tân Tạo 

10  TÂN TẠO A 

 Phòng khám Timec 4449 

Nguyễn Cửu Phú , KP 4, 

P.Tân Tạo A, Q. BT)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.

                 20               -   20 Trạm Y tế 1
PKĐK Thành An, 

ĐT: 0975868997

- CT: A Hoàng 

(0913653647);

- PCT: A Thạnh 

(0903698979)

Trạm Y tế 

Phường Tân 

Tạo A

II  BỆNH VIỆN 1                  20            -              -                 -                       20                       1 

1  BV Bình Tân  
809 Hương lộ 2, Phường 

Bình Trị Đông A( Cả 

ngày)

  Người từ 18 tuổi chưa tiêm đủ  

mũi 3, mũi 4 đảm bảo đúng 

khoảng cách theo quy định.
               20 20 BV Bình Tân 1 Đội cấp cứu BV 

BS Mạnh,ĐT: 

0975703525
BV Bình Tân

7  BÌNH TRỊ ĐÔNG A  
PKĐK Tây Lân : ĐT 

: 0905527128

 - CT: A Toàn 

(0938996977);

 - PCT: A Bình 

(0902370359)

1. Bệnh viện tiếp nhận cấp cứu: Bệnh viện Bình Tân; số điện thoại trực cấp cứu: 028.37541784,

2. Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm thông báo đối tượng tiêm theo số lượng cấp vắc xin, đảm bảo V2K và các nội dung đã được triển khai tại Kế hoạch số 313/KH_UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022.

3.Khoảng cách: ít nhất là 04 tháng sau khi tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3); đối với người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3), trì hoãn tiêm chủng 03 tháng kể từ ngày mắc COVID-19.

Người đã tiêm liều bổ sung (đã tiêm đủ liều cơ bản (02 mũi) bằng vắc xin hãng Sinopharm hoặc vắc xin Sputink V) mũi 03 là một loại vắc xin cùng với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA (theo quy định  tại Văn bản số 10722/BYT-DP ngày 17 
tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại) mũi 03 liều bổ sung được tính là liều cơ bản, thì sẽ tiêm mũi nhắc lại (lần 1) ít nhất 03 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

4. Trung tâm Y tế quận chịu trách nhiệm theo nội dung được phân công và thực hiện cấp vắc xin đảm bảo an toàn, đúng quy trình;

6  BÌNH TRỊ ĐÔNG  

Bệnh viện quận Bình 

Tân, ĐT : 

028.37541.784 

 - CT: Anh An 

(0939091379);

 - PCT: C Tâm 

(0909211955)



5. Trẻ 12-17 tiêm mũi nhắc khoảng cách it nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản (mũi 2), nếu mắc covid -19 tiêm sau khi mắc covid-19 là 3 tháng và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng.


